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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học: 

Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh Trẻ Em (Nhạc và Họa)
1.2 Mã môn học:


ENGL2311
1.3 Trình độ:


Cao đẳng
1.4 Ngành:


Cử nhân Cao Đẳng Tiếng Anh
1.5 Khoa phụ trách:

Khoa Ngoại ngữ
1.6 Số tín chỉ: 


3 (45 tiết)
1.7 Yêu cầu đối với môn học:

      -    Điều kiện tiên quyết: 
Không có
      -    Yêu cầu khác:

Không có

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên:
· Tham dự lớp ít nhất 80% số tiết quy định.

· Tự học các phần nội dung được chương trình và giáo viên quy định.

· Tự trang bị giáo trình học tập chính và các vật dụng học tập.

· Chuẩn bị tham gia các hoạt động lớp – thực hành các kỹ thuật. 
2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
2.1 Môn PPGDTA Trẻ em (nhạc và họa) cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về đặc điểm riêng của phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em (Teaching English to Young Learners).
2.2 Sau khi hoàn tất khóa học, sinh viên có thể:
· Hiểu đặc điểm tính cách trẻ em trong việc học ngôn ngữ

· Hiểu cơ sở lí thuyết để tổ chức các hoạt động học tập cho thiếu nhi, thiếu niên

· Hiểu và áp dụng các nguyên tắc dạy kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho thiếu nhi, thiếu niên.
· Hiểu và áp dụng nguyên tắc quản lí lớp học tiếng cho thiếu nhi, thiếu niên

3.  HỌC LIỆU 
3.1 Giáo trình chính:
· Pinter, Annamaria. 2006. Teaching Young Language Learners. Oxford University Press.
· Moon, Jayne. 2000. Children Learning English. Macmillan Publishers Limited.
3.2 Tài liệu tham khảo:

· Boylan, Jane. 2009. Motivating Learning, DVD Teacher Training Series. British Council (East Asia).

· Brewster, Jean. 2002. The Primary English Teacher’s Guide. Penguin English Guides.

· Halliwell, Susan. 1992. Teaching English in the Primary Classroom. Longman.

· McKay, Penny & Guse, Jenny. 2007. Five-Minute Activities for Young Learners. Cambridge University Press. 
· Phillips, Sarah. 1993. Young Learners. Oxford University Press.
· Read, Carol. 2007. 500 Activities for the Primary Classroom. Mac Millan Publishers Limited.

· Seaton, Anne. 2003. Getting Ready: Language Skills – practice in English grammar & vocabulary. Learners Publishing Pte Ltd.

· Slattery, Mary. 2004. Oxford basics for children: Vocabulary Activities. Oxford University Press. 

· Svecová, Hana. 2006. Oxford basics for children: Listen and Do. Oxford University Press.

· Wright, Andrew. 2001. Art and Crafts with Children. Oxford University Press.
4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá qua các tiêu chí như sau:
4.1 Điểm danh: 10%

4.2 Tham gia thực hành giảng dạy: 20% 

· thực hành giảng bài theo nhóm theo bài tập nhỏ
· bài giảng nhóm được phản hồi, nhận xét và đánh giá trực tiếp trong lớp học
4.3 Bài kiểm tra viết cuối kì: 70%

· kiểm tra tổng quát kiến thức các phương pháp giảng dạy cơ bản được học theo các hình thức trắc nghiệm (multiple choice), đúng sai (true false), sắp xếp (ordering), nối (matching)

· tổng số câu hỏi: 60; thời gian: 60 phút

5.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
5.1 Tóm tắt nội dung:

· Sinh viên được cung cấp cơ sở lí thuyết cho việc quản lí lớp học, tổ chức các hoạt động lớp, và phương pháp dạy các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho thiếu nhi, thiếu niên.

· Sinh viên được quan sát bài giảng mẫu. Sau đó, sinh viên được tiếp cận các nguyên tắc (principles) và kỹ thuật (techniques) của các loại hình hoạt động học tập cho thiếu nhi, thiếu niên. 

5.2 Nội dung chi tiết môn học: 
	TIME
	CONTENT 
	CLASS ACTIVITIES
	MATERIAL

	6
	· Introduction: Course objectives
· Characteristics of a young learner
· Defining a Young Learner 

· First Language Development 

· Learning a Second Language 

· Physical Development and TPR 
	· Group discussion about personal expectation from the course
· Answering a quiz about how children learn a language 
· Teaching demo: how to support YLs 

· Group practice (assigned homework) – Groups 1 & 2
	· Brewster 2002, task 1, p. 13

· Moon, Jayne. 2000. (p.p. 1 – 40)
· Read, Carol. 2007. (p.p. 7 – 11)
· Reilly, Vanessa & Ward, Sheila M. 1997. (p.p. 6 – 9)

	9
	· Teaching vocabulary and grammar
· Vocabulary and grammar are interdependent

· From picking up words to knowing words

· Learning grammar is a messy process

· The role of deliberate practice

· Vocabulary and grammar activities for younger children
· Vocabulary and grammar activities for older children 
	· Reading materials
· Group discussion about the reading

· Teaching demo: how to teach vocabulary and grammar

· Group practice (assigned homework) – Groups 3 & 4
· Group practice (assigned homework) – Groups 5 & 6
	· Pinter, A. 2006. (p.p. 83 – 97)

· Read, Carol. 2007. (p.p. 85 – 88)
· Slattery, Mary. 2004. (p.p.  18 – 19, 24 – 25, 26 – 27, 42 – 43, 54 – 55)

· Svecová, Hana. 2006.  (p.p. 68 – 69)

· Seaton, Anne. 2003.

	9
	· Teaching Listening and Speaking

· Teaching  listening – aspect of difficulty

· Teacher talk in the primary English lesson

· Interactional modifications of language

· Listening activities for younger learners
· Listening activities for older learners
· Teaching  speaking – What is realistic for young learners?

· Speaking activities with younger groups

· Speaking activities with older learners

· Need for meaning negotiation

· The demands of more complex tasks
	· Reading materials

· Group discussion about the reading

· Teaching demo: how to teach Listening and Speaking

· Group practice (assigned homework) – Groups 7 & 8
· Group practice (assigned homework) – Groups 9 & 10
· Group practice (assigned homework) – Groups 1 & 2

	· Pinter, A. 2006. (p.p. 45 – 64)

· McKay, Penny & Guse, Jenny. 2007. (p.p. 5 – 8, 43, 46, 54 – 55, 92 – 94, 

· Read, Carol. 2007. (p.p. 17 – 19, 114 – 116, 182 – 184)

	9
	· Teaching reading and writing

· Early literacy in English as a first language

· Teaching reading in EYL classes

· Reading activities with younger children

· Reading activities with older children

· Teaching writing in EYL classes

· Writing activities for younger children
· Writing activities for older children
	· Reading materials

· Group discussion about the reading

· Teaching demo: how to teach reading  and writing

· Group practice (assigned homework) – Groups 3 & 4
· Group practice (assigned homework) – Groups 5 & 6

	· Pinter, A. 2006. (p.p. 65 – 81)

· McKay, Penny & Guse, Jenny. (p. 45, 56, 113 – 114, 

· Read, Carol. 2007. (p.p. 48 – 50)

	12
	· Classroom Management

· The Makings of a Good Teacher 

· Behavior Management (includes Discipline) 

· Feedbacks 

· Classroom Atmosphere 

· Classroom Safety 
	· Reading materials

· Group discussion about the reading

· Teaching demo: how to teach reading  and writing

· Group practice (assigned homework) – Groups 7 & 8
· Group practice (assigned homework) – Groups 9 & 10
	· Moon, Jayne. 2000. (p.p. 41 – 85)
· Read, Carol. 2007. (p.p. 11 – 15) 
· Reilly, Vanessa & Ward, Sheila M. 1997. (p.p. 4 – 6, 13 – 17)

	3
	· Stop and check: A written test
	
	


6. GIẢNG VIÊN 

· Họ và tên: 
NGUYỄN THỊ HOÀI MINH
· Chức danh: 
Giảng viên cơ hữu 

Học vị: Thạc sỹ
· Nơi làm việc:
Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Mở TP. HCM
· Đ/c liên hệ:
Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Mở TP. HCM, 97 Võ Văn Tần
· Điện thoại:
08-3-9300.949 / 0904.421292
· Email:

minh.nth@ou.edu.vn

Ban giám hiệu 
Trưởng phòng QLĐT
Trưởng khoa
1

